
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 Số: 12-TH /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_TH03 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52003201 Ngô Hoài An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52003458 Mai Xuân Anh 

3 DH52002912 Nguyễn Thị Linh Chi 

4 DH52001339 Dương Lê Thành Danh 

5 DH52002862 Lê Văn Đạt 

6 DH52001330 Phạm Ngọc Đông 

7 DH52002772 Phạm Phú Đức 

8 DH52001467 Nguyễn Hữu Giàu 

9 DH52003489 Nguyễn Thanh Hải 

10 DH52001332 Trang Thanh Hải 

11 DH52000812 Lâm Anh Hòa 

12 DH52000756 Đỗ Quốc Huy 

13 DH52002714 Lưu Quốc Huy 

14 DH52003771 Nguyễn Lê Huy 

15 DH52001142 Nguyễn Phan Bảo Huy 

16 DH52002778 Phạm Quốc Huy 

17 DH52001107 Đặng Phạm Gia Hưng 

18 DH52001091 Đoàn Minh Khang 

19 DH52002787 Hoàng Khang 

20 DH52001329 Nguyễn Hoàng Khang 

21 DH52000539 Nguyễn Nhật Khang 

22 DH52000389 Nguyễn Võ Ngọc Khang 

23 DH52003250 Nguyễn Sơn Đăng Khoa 

24 DH52003844 Trần Đình Khôi 

25 DH52003083 Nguyễn Trọng Kim 

26 DH52002664 Võ Thị Mỹ Lệ 

27 DH52001092 Bùi Ngọc Na 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

28 DH52002187 Lê Văn Nam 

Không nộp hồ sơ 

29 DH52002991 Nguyễn Trọng Nghĩa 

30 DH52001400 Vũ Trung Nghĩa 

31 DH52003883 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 

32 DH52003701 Trần Minh Nhân 

33 DH52003792 Trần Tấn Phát 

34 DH52002933 Nguyễn Gia Quốc 

35 DH52006069 Đặng Thanh Sang 

36 DH52001793 Trần Văn Sĩ 

37 DH52003324 Lê Đức Tài 

38 DH52003469 Trương Minh Tài 

39 DH52002730 Cao Lương Quốc Tấn 

40 DH52001455 Trần Thanh Tấn 

41 DH52001226 Nguyễn Ngô Thanh Thảo 

42 DH52002581 Võ Quốc Thắng 

43 DH52003194 Ngô Hoài Thịnh 

44 DH52000660 Nguyễn Thị Kim Thoa 

45 DH52003431 Nguyễn Thanh Thoại 

46 DH52000293 Hồ Văn Tiễn 

47 DH52002582 Phạm Nguyễn Thành Trong 

48 DH52000682 Lê Tuấn 

49 DH52003563 Phan Văn Việt 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


